PHỤ LỤC II
MẪU BIỂU BÁO CÁO CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN 
(Ban hành kèm theo Quy chế giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán)

	TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN
-----
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------


	Số:       /TTLKCK
	Hà Nội, ngày      tháng     năm 200...


BÁO CÁO THÁNG/200....
I. Các thông tin báo cáo theo yêu cầu:

1. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư (trong nước và nước ngoài); tình hình đóng/mở tài khoản giao dịch trong tháng;

2. Báo cáo tình hình sửa lỗi sau giao dịch trong tháng.

3. Tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài;

Biểu 1: Danh sách nhà  đầu tư nước ngoài  được cấp trading code

	TT
	Tên  NĐT
	Phân loại  (tổ chức/cá nhân)
	Quốc tịch
	Đại diện uỷ quyền
	Thành viên lưu ký
	Trading Code
	Ghi chú


4. Tình hình cấp mã chứng khoán đăng ký;

5. Sở hữu chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài cho từng loại chứng khoán;

6. Đại diện uỷ quyền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước, quỹ đầu tư chứng khoán; thống kê danh sách tổ chức, cá nhân đầu tư có cùng đại diện uỷ quyền;

Biểu 2: Danh sách tổ chức đầu tư nước ngoài có cùng đại diện uỷ quyền
	STT
	Tên TVLK
	Tên NĐT
	Địa chỉ
	Trading Code
	Quốc tịch
	Người đại diện được chỉ định
	Ghi chú


7. Thống kê giao dịch không qua sàn (cho, biếu, tặng, thừa kế...);

8. Tình hình cầm cố, giải toả cầm cố chứng khoán của các thành viên lưu ký;

Biểu 3: Báo cáo cầm cố, giải toả chứng khoán

	STT
	Loại Chứng khoán
	Số lượng CK Lưu ký
	Chứng khoán cầm cố
	Tỷ lệ phát sinh tăng so với CK lưu ký (%)
	Tỷ lệ phát sinh giảm so với CK lưu ký (%)

	
	
	
	Số CK cầm cố đầu kỳ
	Số phát sinh tăng
	Số phát sinh giảm
	Số CK cầm cố cuối kỳ
	Tỷ lệ cầm cố cuối kỳ so với CK lưu ký %
	
	


9. Tình hình thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán;

10. Thống kê danh sách nhà đầu tư cùng lúc mở nhiều tài khoản;
Biểu 4: Danh sách nhà đầu tư cùng lúc mở nhiều tài khoản giao dịch

	TT
	Tên NĐT
	Tài khoản giao dịch
	Thành viên lưu ký
	Mã thành viên lưu ký
	Ghi chú

	1
	
	Tài khoản 1
	TVLK 1
	
	

	
	
	Tài khoản 2
	TVLK 2
	
	

	2
	
	
	
	
	


11. Danh sách cổ đông lớn của các công ty đại chúng.
II. Kiến nghị 

1. Về chính sách chế độ

2. Kiến nghị khác (nếu có)
	Nơi gửi:


	Giám đốc 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

	Ghi chú

· Kỳ báo cáo tại Phụ lục II được lập theo tháng/quý Dương lịch

· Báo cáo tháng: thực hiện đầy đủ các nội dung điểm 1 đến 8 Mục I.
· Báo cáo quý: nội dung của điểm 10, 11 Mục I sẽ được báo cáo cùng với báo cáo của các tháng cuối quý (tháng 3, 6, 9 và 12) 

· Báo cáo được lập dưới hình thức file điện tử và văn bản, font chữ unicode Times New Roman


1

